	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH CAO BẰNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 06/HD-LĐLĐ
	       Cao Bằng, ngày 23 tháng 11 năm 2018


HƯỚNG DẪN 

Công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm 
qua Tổng Liên đoàn và “Quỹ Xã hội” Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng hướng dẫn công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm đối với các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Nguồn vốn
Hiện nay LĐLĐ tỉnh quản lý 02 nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vay vốn để tăng gia sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, cụ thể:
- Cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm: căn cứ Quyết định số 823/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc phân bổ hạn mức vốn vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm năm 2012. LĐLĐ tỉnh được Tổng Liên đoàn phân bổ quản lý 1.220 triệu đồng. Đã triển khai hết cho 74 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) vay vốn. LĐLĐ tỉnh tiếp tục sử dụng vốn thu hồi triển khai đến các cấp công đoàn có nhu cầu vay vốn theo thứ tự ưu tiên.
- Cho nữ CNVCLĐ vay phát triển kinh tế gia đình từ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh: Tổng số vốn 1.285,133 triệu đồng đã hỗ trợ cho 27 ĐVCĐ vay vốn với số tiền 270 triệu  đồng, hỗ trợ tặng quà cho nữ ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 7,750 triệu đồng. Hiện còn 1.007,633 triệu đồng (cả lãi tiền gửi ngân hàng tính đến 31/10/2018). Nguồn vốn này hỗ trợ tặng quà và cho nữ CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. 
2. Triển khai vốn vay

Hàng năm, căn cứ vào nguồn vốn phân bổ mới (nếu có) và nguồn vốn thu hồi của Tổng Liên đoàn; nguồn vốn từ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có kế hoạch triển khai dến các cấp công đoàn.

3. Về đối tượng vay, điều kiện vay, mức vay, hồ sơ vay vốn
3.1. Vay từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm thực hiện theo các văn bản sau:
- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây gọi chung là Nghị định 61/2015/NĐ-CP); Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
- Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Thông tư 45/TT-BLĐTBXH);

- Hướng dẫn số 425/HD-TLĐ ngày 29/3/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm qua Tổng Liên đoàn;

- Hướng dẫn số 3798/NHCS-TDSV ngày 20/11/2015 của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) Việt Nam về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
3.2. Vay vốn phát triển kinh tế gia đình từ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh:

Thực hiện theo Quyết định số 859/QĐ-LĐLĐ ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế thành lập tổ chức quản lý, hoạt động “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh Cao Bằng. 
4. Trách nhiệm của các cấp công đoàn
4.1. LĐLĐ tỉnh

Xét kết quả thẩm định và hồ sơ trình duyệt của Chi nhánh Ngân hàng CSXH địa phương hoặc Ban quản lý “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ra quyết định cho vay theo quy định tại tiết b, khoản 2, Điều 29 Nghị định 61/2015/NĐ-CP (nguồn vốn Tổng Liên đoàn) hoặc theo Quyết định số 859/QĐ-LĐLĐ (từ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh).


4.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin đến toàn thể đoàn viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác vay vốn hỗ trợ việc làm và “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh.

- Triển khai đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc thống kê nhu cầu ĐVCĐ có nhu cầu vay vốn theo thứ tự ưu tiên. Mỗi ĐVCĐ chỉ được vay từ 01 nguồn quỹ.
- Tổng hợp danh sách ĐVCĐ vay (hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh); họp thẩm định xét trong Ban Chấp hành (hoặc Ban Thường vụ) đảm bảo đúng đối tượng cho vay (điều kiện vay, số lượng người vay, mức vay, các giấy tờ cần thiết theo quy định) trình LĐLĐ tỉnh và Ngân hàng CSXH địa phương khi LĐLĐ tỉnh phân bổ vốn, cụ thể:

+ Hồ sơ gửi LĐLĐ tỉnh gồm: 
(1). Tờ trình đề nghị vay vốn kèm danh sách trích ngang ĐVCĐ vay vốn;

(2). Biên bản họp Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) cấp công đoàn cấp trên cơ sở, biên bản họp Ban Chấp hành CĐCS có sự tham dự của Thủ trưởng đơn vị; 
(3). Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 1a và 1b Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hoặc đơn xin vay vốn theo Quyết định số 859/QĐ-LĐLĐ; 

(4). Giấy bảo lãnh tín chấp của CĐCS (vay từ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh).
+ Hồ sơ gửi Ngân hàng CSXH địa phương: giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 1a và 1b Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH (chỉ trình nguồn vốn vay của Tổng Liên đoàn).
- Thời gian lựa chọn, tập hợp giấy đề nghị vay vốn (hoặc đơn xin vay vốn) của ĐVCĐ (hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh) gửi LĐLĐ tỉnh, Ngân hàng CSXH không quá 07 ngày kể từ ngày được phân bổ vốn. Trường hợp ĐVCĐ vay vốn làm việc trong nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động ở nơi đi lại khó khăn, vùng sâu, vùng xa thì thời gian lựa chọn ĐVCĐ, cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn và tập hợp giấy đề nghị vay vốn không quá 10 ngày.

- Khi quyết định cho vay, cấp công đoàn phối hợp với Ngân hàng CSXH địa phương hướng dẫn ĐVCĐ (hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh) vay vốn nhận tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng CSXH hoặc LĐLĐ tỉnh.

4.3. Công đoàn cơ sở

- Lựa chọn, hướng dẫn ĐVCĐ (hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh) có nhu cầu vay vốn đủ điều kiện theo Hướng dẫn này điền vào giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 1a và 1b Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH (vốn Tổng Liên đoàn) hoặc đơn xin vay vốn theo Quyết định số 859/QĐ-LĐLĐ (từ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh).

- Họp thẩm định xét trong Ban Chấp hành CĐCS đảm bảo đúng đối tượng cho vay. (điều kiện vay, số lượng người vay, mức vay, các giấy tờ cần thiết theo quy định) trình công đoàn cấp trên trực tiếp. 

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Trách nhiệm về quản lý vốn vay 

Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Công đoàn có đoàn viên sử dụng vốn, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay, tồn đọng vốn, vốn nợ quá hạn, vốn nợ quá hạn kéo dài, thất thoát vốn. 
- Có trách nhiệm thu hồi vốn và lãi đầy đủ, đúng thời hạn; tuyên truyền, hướng dẫn, lựa chọn đối tượng vay; tập hợp, gửi hồ sơ vay vốn về LĐLĐ tỉnh, Ngân hàng CSXH địa phương; kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo vốn được sử dụng hiệu quả, tạo việc làm, hỗ trợ tạo việc làm.

- Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH địa phương trong việc cấp phát tiền vay, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, thu nợ và xử lý nợ quá hạn, quá hạn khó đòi (nếu có).


5.2. Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay


Cấp công đoàn được phân bổ vốn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn vay của ĐVCĐ, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả kinh tế, tạo được việc làm mới như giấy đề nghị vay vốn đã cam kết. 
5.3. Chế độ báo cáo và lưu hồ sơ
Cấp Công đoàn được phân bổ vốn có trách nhiệm lưu toàn bộ hồ sơ cho vay bao gồm: Danh sách được lựa chọn vay, giấy đề nghị vay vốn của ĐVCĐ (hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh), biên bản kiểm tra và các hồ sơ liên quan khác (nếu có). Báo cáo đánh giá tình hình vay vốn gửi LĐLĐ tỉnh trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật) để phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận:                

        

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ huyện, TP, CĐN, CĐVC, CĐCS trực thuộc;

- Các Ban LĐLĐ tỉnh;

- NH CSXH tỉnh;

- Lưu: VT, Ban CSPL(A).
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Đức Khôi
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